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Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu nhằm xác định biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt cây Rau 
đắng biển thích hợp làm cơ sở hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng cây Rau đắng 
biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Công thức xử lý ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 120 
phút và ủ đến nứt nanh đem gieo có tác dụng rút ngắn thời gian nảy mầm, tăng tốc độ và cho tỷ lệ 
mọc mầm cao nhất đạt 51,67%, chỉ số xuất vườn đạt 11,24%. Giá thể trồng là Đất + Trấu hun + 
Phân hữu cơ vi sinh (2:1:1) có tỷ lệ xuất vườn 42,67%, chỉ số xuất vườn 9,4. Thời gian gieo hạt 
15/2 trong vụ Đông Xuân, và 15/5 trong vụ Hè thu cho kết quả gieo ươm tốt nhất, tỷ lệ mọc mầm đạt 
45,67 - 54,0%.    

Từ khóa: Rau đắng biển, hạt, nảy mầm, giá thể gieo trồng, thời gian gieo hạt 
 

A STUDY ON THE EFFECT OF SEED PROPAGATION TECHNIQUES 
MEASURES ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF Bacopa monnieri (L.) 

Wettst. AT THE NURSERY STAGE 
Abstract: The study aims to determine suitable technical measures for propagating Bacopa 

monnieri from seeds, serving as a basis for perfecting the technical process of propagation and 
cultivation of this species. Research results on propagation from seeds showed that treatment 
formula of soaking seeds in 54°C warm water for 120 minutes and incubating until the seeds 
cracked before sowing shortened the germination time, increased germination speed, and yielded 
the highest germination rate of 51.67%, with an outplanting index of 11.24%. The growing medium 
consisting of soil + carbonized rice husk + bio-organic fertilizer (2:1:1) resulted in an outplanting 
rate of 42.67% and an outplanting index of 9.4. Sowing on February 15th in the Winter - Spring 
season and May 15th in the Summer - Autumn season provided the best nursery results, with 
germination rates reaching 45.67% - 54.0%. 

Keywords: Bacopa monnieri, seed, germination, growing substrate, sowing time. 
 
1. Đặt vấn đề 
Rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) Wettst là cây trồng có giá trị dược liệu cao, còn có tên 

gọi khác là rau sam đắng,... thuộc họ Hoa mõm chó Scrophulariaceae.  
Cây có dạng thân cỏ, mọc bò dài trên mặt đất, phát triển trong điều kiện ẩm ở vườn, ao, đầm 

lầy. Cây sinh trưởng và phát triển mạnh trong điều kiện khí hậu nóng ẩm và tàn lụi vào mùa đông. 
Cây có thể sống lâu năm và phân bố ở một số nước như Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, Trung Quốc, Đài 
Loan, Việt Nam [1], [2], [4]. 

Cây Rau đắng biển đã được sử dụng rất phổ biến trong đời sống của con người như dùng 
làm rau ăn hoặc dùng làm thuốc trong y học cổ truyền, có tác dụng bảo vệ trí nhớ, bổ thần kinh và 
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tăng cường nhận thức của con người thông qua các hoạt chất có trong cây Rau đắng biển như 
brahmin, herpestin, bacoside A và bacoside B, cùng với các loại sterol, d-mannitol, và các hợp 
chất triterpenoid hiện đang được nghiên cứu theo hướng để bảo vệ thần kinh [1], [2], [4]. 

Tác dụng: Theo các tài liệu Y học cổ truyền, rau đắng có tính mát, vị đắng, có khả năng thanh 
nhiệt tiêu độc, thường dùng trong các trường hợp kiết lỵ, sưng mắt đỏ, viêm gan, suyễn, trợ thần 
kinh, trợ tim, động kinh, sử dụng làm thuốc xổ, ho, dùng ngoài trị ghẻ… Các nhà khoa học hiện đại 
còn phát hiện rau đắng biển có tác dụng giảm đau, kháng viêm, ức chế tế bào ung thư, dùng tốt cho 
hội chứng ruột kích thích, cho bệnh nhân alzheimer, những bệnh nhân sau khi bị đột quỵ,… 

Vì vậy, trong những năm qua ở Việt Nam cũng như trên thế giới các nhà khoa học đã ra sức 
tìm kiếm mọi công nghệ khả thi nhất để sản xuất bacoside nhằm sử dụng vào mục đích chữa bệnh. 
Việc nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm sản xuất cây giống Rau đắng biển đạt tiêu chuẩn là 
cần thiết giúp tăng khả năng sinh trưởng, phát triển và thích ứng tốt với các vùng sinh thái đồng 
thời tiềm năng về hàm lượng bacoside cao có trong cây được xem là một giải pháp quan trọng 
trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất bacoside ở nước ta hiện nay và 
trong tương lai. Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt đến 
khả năng sinh trưởng và phát triển của cây Rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) Wettst) ở giai 
đoạn vườn ươm là cần thiết, có ý nghĩa cao trong thực tiễn sản xuất và góp phần hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật sản xuất cây Rau đắng biển tại các địa phương.   

2. Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
- Hạt giống: Hạt giống rau đắng biển loài Bacopa monnieri (L.) Wettst được nghiên cứu 

tuyển chọn và lưu giữ trong tập đoàn giống tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung Bộ.  
- Vật liệu làm bầu: Túi PE đóng bầu, đất phù sa, trấu hun, Phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ 

vi sinh.  
2.2. Nội dung nghiên cứu 
Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý hạt giống trước khi gieo đến khả năng nảy mầm 

và sinh trưởng của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm. 
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian gieo hạt đến khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây 

Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm. 
Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến khả năng nảy mầm từ hạt và sinh trưởng của 

cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm.   
2.3. Phương pháp nghiên cứu 
2.3.1. Thời gian, địa điểm nghiên cứu 
Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc Trung 

Bộ, xã Quảng Thành, tỉnh Thanh Hóa.  
2.3.2. Bố trí thí nghiệm 
Nghiên cứu gồm 03 thí nghiệm và gieo ươm cây giống trong bầu PE đặt trong nhà lưới hở 

có mái che. Thí nghiệm 01 nhân tố bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ, nhắc lại 03 lần, một 
công thức gieo 300 hạt và gieo 01 hạt/bầu. 

Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý hạt giống trước khi gieo đến khả 
năng nảy mầm và sinh trưởng của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườn ươm. 

Công thức 1. Gieo hạt khô  
Công thức 2. Ngâm hạt khô trong nước nóng 54oC thời gian 120 phút - gieo 
Công thức 3. Ngâm hạt khô trong nước nóng 54oC thời gian 120 phút, ủ đến nứt nanh - gieo. 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến khả năng nảy mầm từ hạt và 
sinh trưởng của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườn ươm. 

Công thức 1. Đất  
Công thức 2. Đất + Phân hữu cơ vi sinh (2:1) 
Công thức 3. 
Công thức 4. 

Đất + Trấu hun (2:1) 
Đất + Trấu hun + Phân hữu cơ vi sinh (2:1:1) 
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Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian gieo hạt đến khả năng nảy mầm và sinh 
trưởng và cây giống Rau đắng biển ở giai đoạn vườn ươm 

Công thức 1. Gieo hạt ngày 15/12  
Công thức 2. Gieo hạt ngày 15/1 
Công thức 3. 
Công thức 4. 
Công thức 5. 

Gieo hạt ngày 15/2 
Gieo hạt ngày 15/5 
Gieo hạt ngày 15/7 

2.3.3. Kỹ thuật áp dụng trong thí nghiệm  
- Gieo hạt khô: Sử dụng hạt giống thu hoạch tháng 11 - 12/2022 đã được làm khô trong tủ 

sấy ở nhiệt độ 50oC, thời gian sấy 6 giờ, độ ẩm hạt 11,63%. 
- Ngâm, ủ hạt giống (thí nghiệm 1): Ngâm hạt khô trong nước ấm pha theo tỷ lệ 2 sôi 3 lạnh, 

thời gian 120 phút, sau đó lấy ra rửa sạch bằng vòi nước máy và đem gieo (CT2). Đựng hạt giống 
đã ngâm nước ấm trong túi vải và đặt trong thùng xốp, xung quanh lót vải ẩm, định kỳ hàng ngày 
kiểm tra và tưới ầm, khi thấy xuất hiện có hạt nứt nanh thì lấy ra, rửa sạch hạt bằng vòi nước máy 
và đem gieo (CT3). 

- Bầu gieo ươm: Sử dụng túi PE kích thước 6 x 8 cm. Đối với thí nghiệm nghiên cứu ảnh 
hưởng biện pháp xử lý ngâm, ủ hạt giống (thí nghiệm 1) và thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của 
thời gian gieo hạt (thí nghiệm 3) sử dụng hỗn hợp ruột bầu truyền thống gồm đất phù sa + Phân 
hữu cơ vi sinh hoai mục (tỷ lệ 3:1 theo thể tích). Đối với thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của giá 
thể gieo ươm (thí nghiệm 3) thành phần ruột bầu được chuẩn bị theo từng công thức. 

- Tưới nước: Từ gieo đến mọc mầm, định kỳ tưới ẩm 1 ngày 1 lần. Từ sau mọc mầm đến trước 
khi xuất vườn 5 ngày, định kỳ 2 ngày tưới ẩm 1 lần. Tưới ướt đều tất cả các công thức gieo ươm. 

- Thời gian gieo hạt và giá thể ươm cây theo công thức thí nghiệm được nêu ở trên. 
2.3.4. Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 
a) Nảy mầm: Theo dõi và đếm số mầm mọc có chiều dài từ 0,5 cm trở lên, định kỳ 1 ngày 1 

lần, bắt đầu từ ngày gieo hạt đến khi không có thêm mầm nào mọc. Tính thời gian từ gieo đến bắt 
đầu mọc mầm, kết thúc mọc mầm, tỷ lệ mọc mầm, chỉ số mọc mầm [6]. 

- Thời gian từ gieo đến bắt đầu mọc (ngày): Số ngày từ gieo đến ngày xuất hiện mầm đầu tiên. 
- Thời gian từ gieo đến kết thúc mọc (ngày): Số ngày từ gieo đến ngày không có thêm mầm 

nào xuất hiện. 

- Tỷ lệ nảy mầm (%) = Tổng số cây mọc mầm x 100       Tổng số hạt gieo 
 

- Chỉ số mọc mầm Số mầm mọc đếm lần 1 + ... + Số mầm mọc đếm lần cuối cùng x 100 Ngày đếm lần 1 Ngày đếm lần cuối cùng 
b) Sinh trưởng: Trong mỗi ô thí nghiệm lấy ngẫu nhiên 10 cây ở thời điểm 60 ngày sau gieo 

để đo chiều cao, đường kính gốc, đếm số đôi lá. Tính giá trị trung bình.   
- Chiều cao cây (cm): Đo từ mặt bầu đến đỉnh sinh trưởng cao nhất của cây. 
- Đường kính gốc (mm): Đo ở vị trí gốc cách mặt bầu 5 cm từ dưới lên. 
- Số lá: Đếm số đôi lá trên cây. 
- Khối lượng khô (g/cây): Sấy mẫu cây tươi gồm toàn bộ thân, lá, rễ ở nhiệt độ 80oC trong 

thời gian 48 giờ, cân khối lượng mẫu khô sau khi sấy.          
c) Xuất vườn: Đếm số cây sinh trưởng bình thường ở thời điểm xuất vườn (60 ngày sau 

gieo). Tính tỷ lệ cây xuất vườn, chỉ số xuất vườn theo [5]. 

- Tỷ lệ xuất vườn (%) = Số cây sinh trưởng bình thường x 100     Tổng số hạt gieo 
- Chỉ số xuất vườn = Khối lượng khô (g/cây) x Tỷ lệ xuất vườn 
2.3.5. Xử lý số liệu  
Số liệu được xử lý theo chương trình IRRISTAT 5.0 [3], phần mềm Excel. 
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3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp xử lý hạt giống trước khi gieo đến khả năng 

nảy mầm và sinh trưởng của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm 
Bảng 1. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý hạt giống trước khi gieo đến khả năng nảy mầm và 

sinh trưởng của cây Rau đắng biển 

Ghi chú: CT1. Gieo hạt khô; CT2. Ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 120 phút – 
gieo; CT3: Ngâm hạt trong nước nóng 54oC thời gian 120 phút và ủ đến nứt nanh - gieo. 

Kết quả ở Bảng 1 cho thấy, xử lý ngâm ủ hạt giống trước khi gieo có ảnh hưởng tích cực đến 
nảy mầm, sinh trưởng và cây giống xuất vườn. Trong đó xử lý ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời 
gian 120 phút và ủ đến nứt nanh đem gieo cho kết quả gieo ươm tốt nhất, cụ thể: 

Công thức xử lý ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 120 phút và ủ đến nứt nanh đem 
gieo (CT3) có thời gian nảy mầm sớm hơn, tỷ lệ mọc mầm, tốc độ mọc mầm cao hơn so với gieo 
hạt khô (CT1) ở mức độ đáng tin cậy 95%: thời gian từ gieo đến mọc 3,00 ngày (sớm hơn 2,6 
ngày); gieo đến kết thúc mọc 5,33 ngày (sớm hơn 3,34 ngày); tỷ lệ mọc mầm 51,67% (cao hơn 
10,33%), chỉ số mọc mầm cao gấp 2,01 lần. Chênh lệch về thời gian nảy mầm, tỷ lệ và chỉ số mọc 
mầm ở mức tin cây 95% qua phân tích thống kê. 

Công thức xử lý ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 120 phút - gieo (CT2) có thời gian 
từ gieo đến bắt đầu mọc mầm 4,00 ngày (sớm hơn 1,0 ngày), kết thúc mọc mầm 9,67 ngày (sớm 
hơn 1,33 ngày), tỷ lệ mọc mầm 49,0% (cao hơn 7,67%), chỉ số mọc mầm cao gấp 1,45 lần so với 
gieo hạt khô. Chênh lệch về thời gian bắt đầu mọc mầm và chỉ số mọc mầm là đáng tin cậy.  

Các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao cây, đường kính gốc, số lá ở các công thức xử lý ngâm, ủ 
hạt giống đều cao hơn so với gieo hạt khô, trong đó công thức ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 
120 phút ủ đến nứt nanh đem gieo đạt cao nhất. Tuy nhiên mức tăng của các chỉ tiêu thấp và chưa vượt 
giới hạn sai khác có ý nghĩa ở xác suất P = 95% khi so sánh giữa các công thức xử lý ngâm ủ với gieo 
hạt khô và giữa các công thức xử lý ngâm ủ.  

Các chỉ tiêu theo dõi về tỷ lệ  xuất vườn và chỉ số xuất vườn cho thấy: Công thức ngâm hạt 
trong nước ấm 54oC thời gian 120 ủ đến nứt nanh có tỷ lệ xuất vườn cao nhất (51,33%), chỉ số 
xuất vườn cao nhất (11,24), tăng 11,67% và 6,0% về tỷ lệ xuất vườn; 45,33% (9,22) và 39,67,5% 
(7,58) về chỉ số xuất vườn, so với chỉ ngâm hạt trong nước nước ấm 54oC thời gian 120 đem gieo 
và gieo hạt khô, tương ứng. Chênh lệch về tỷ lệ và chỉ số xuất vườn ở mức tin cây 95% qua phân 
tích thống kê. 

Từ phân tích nêu trên cho thấy xử ngâm hạt trong nước ấm 54oC thời gian 120 ủ đến nứt 
nanh đem gieo có tác dụng rút ngắn thời gian nảy mầm, tăng tốc độ nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm, từ 
đó tăng tỷ lệ và chỉ số xuất vườn cây giống rau đắng biển. 

Chỉ tiêu theo dõi CT1 CT2 CT3 LSD0,05 CV(%) 
Nảy mầm      
Bắt đầu mọc mầm (ngày) 5,67 4,00 3,00 0,75 7,9 
Kết thúc mọc mầm (ngày) 11,67 9,67 8,33 1,50 6,7 
Tỷ lệ mọc mầm (%) 41,33 49,00 51,67 6,53 6,1 
Chỉ số mọc mầm 5,13 7,11 10,32 1,23 7,2 
Sinh trưởng       
Chiều cao cây (cm) 14,60 16,13 16,87 2,65 7,4 
Đường kính gốc (mm) 1,71 1,84 1,92 0,32 7,8 
Số đôi lá 7,17 8,00 8,60 1,56 8,7 
Khối lượng khô (g/cây) 0,19 0,20 0,22 0,03 6,5 
Cây giống xuất vườn      
Tỷ lệ xuất vườn (%) 39,67 45,33 51,33 5,28 5,1 
Chỉ số xuất vườn 7,58 9,22 11,24 1,60 7,5 
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3.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian gieo hạt đến khả năng nảy mầm và sinh 
trưởng của cây Rau đắn biển ở giai đoạn vườm ươm  

Kết quả nghiên cứu ảnh trong Bảng 2 cho thấy, thời vụ gieo hạt và các thời gian gieo hạt 
khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến nảy mầm, sinh trưởng và cây giống xuất vườn. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy vụ Hè Thu (gieo hạt 15/5) cho kết quả gieo ươm tốt hơn vụ Đông Xuân (gieo 
hạt 15/2), kết quả theo dõi được thể hiện trong Bảng 2: 

Bảng 2. Ảnh hưởng của thời gian gieo hạt đến khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây 
Rau đắn biển ở giai đoạn vườm ươm 

Chỉ tiêu Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu LSD0.05 CV% 
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 

Nảy mầm        
Bắt đầu mọc mầm (ngày) 5,00 5,33 5,00 3,33 3,00 0,59 7,3 
Kết thúc mọc mầm (ngày) 11,00 11,33 10,67 8,33 8,33 1,05 5,7 
Tỷ lệ mọc mầm (%) 41,33 40,67 45,67 54,00 44,67 4,93 5,8 
Chỉ số mọc mầm  5,25 5,13 6,08 10,37 8,67 1,03 7,8 
Sinh trưởng        
Chiều cao cây (cm) 12,90 14,73 17,73 19,70 17,07 1,72 5,6 
Đường kính thân (mm) 1,51 1,69 1,89 2,16 1,94 0,18 5,4 
Số đôi lá 6,17 7,20 8,73 9,63 8,40 0,85 5,7 
Khối lượng khô (g) 0,17 0,19 0,23 0,26 0,23 0,02 5,3 
Xuất vườn        
Tỷ lệ cây xuất vườn (%) 33,33 38,67 44,33 53,00 42,33 4,63 5,8 
Chỉ số xuất vườn 5,51 7,53 10,08 13,82 9,62 1,61 9,2 
Ghi chú: CT1: Gieo ngày 15/12; CT2: Gieo ngày 15/1; CT3: Gieo ngày 15/2; CT4: Gieo ngày 

15/5; CT5: Gieo ngày 15/7. 
Trong vụ Đông Xuân, thời gian từ gieo đến mọc mầm trung bình của 3 công thức CT1 (gieo 

ngày 15/12), CT2 (gieo ngày 15/1), CT3 (gieo ngày 15/2) là 5,11 ngày, kết thúc mọc mầm 11,00 
ngày, thời gian mọc mầm 5,89 ngày, tỷ lệ mọc mầm 41,67%, chỉ số mọc mầm 5,46. Trong khi đó ở 
vụ hè thu, thời gian từ gieo đến mọc mầm (trung bình của 2 công thức gieo hạt tháng 5 (CT4: gieo 
ngày 15/5) và tháng 7 (CT5: gieo ngày 15/7) là 3,17 ngày (sớm hơn 1,94 ngày), kết thúc mọc mầm 
8,33 ngày (sớm hơn 2,67 ngày), thời gian mọc mầm 5,17 ngày (sớm hơn 0,72 ngày), tỷ lệ mọc mầm 
49,67% (cao hơn 7,6%), chỉ số mọc mầm cao gấp 1,74 lần, so với gieo hạt trong vụ đông xuân. 
Chênh lệch về thời gian nảy mầm, tỷ lệ và chỉ số mọc mầm sai khác có ý nghĩa ở xác suất P = 95%. 

Công thức gieo hạt vào thời điểm 15/2 có xu hướng nảy mầm sớm hơn, thời gian nảy mầm 
ngắn hơn (10,67 ngày), tỷ lệ nảy mầm (45,67%), tốc độ nảy mầm cao hơn so với gieo hạt vào thời 
điểm 15/12 (thời gian nảy mầm 11,00 ngày, tỷ lệ nảy mầm 41,33%) và 15/1 (thời gian nảy mầm 
ngắn 11,33 ngày, tỷ lệ nảy mầm 40,67%), song mức chênh lệch thấp và không có ý nghĩa thống 
kê ở xác suất P = 95%. 

Thời gian gieo hạt có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng của cây, trong đó công thức gieo hạt 15/2 
đạt giá trị cao nhất (chiều cao cây đạt 17,73 cm), tiếp đến là 15/1 (chiều cao cây đạt 14,73 cm) và thấp 
nhất là 15/12 (chiều cao cây đạt 12,90 cm).   

Tỷ lệ xuất vườn và chỉ số xuất vườn tăng dần ở mức độ tin cậy qua phân tích thống kê, ở 
công thức CT1 gieo hạt 15/12 đến CT2 (gieo hạt 15/1) và CT3 (gieo hạt 15/2). Công thức gieo hạt 
ngày 15/2, tỷ lệ xuất vườn cao nhất đạt 44,33%, cao hơn 11,0% và 5,67%; chỉ số xuất vườn cao 
gấp 1,83 lần và 1,38 lần so với công thức gieo hạt ngày 15/12 và 15/1. Gieo hạt ngày 15/1, tỷ lệ 
xuất vườn 38,67%, cao hơn 5,33%, chỉ số xuất vườn cao gấp 1,33 lần, so với gieo hạt ngày 15/12. 
Chênh lệch về tỷ lệ xuất vườn và chỉ số xuất vườn nêu trên đều vượt giới hạn sai khác có ý nghĩa 
ở xác xuất P = 95%. 
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Khi phân tích thống kê cho thấy, công thức gieo hạt ngày 15/5 và 15/7 cho thấy không có sự 
khác biệt về thời gian nảy mầm (thời gian từ gieo đến mọc trung bình 3,17 ngày, kết thúc mọc 8,33 
ngày, thời gian mọc 5,16 ngày), tỷ lệ mọc mầm, tốc độ mọc mầm, các chỉ tiêu sinh trưởng và tỷ lệ 
xuất vườn, chỉ số xuất vườn có sự khác biệt ở mức tin cậy 95%, trong đó gieo hạt ngày 15/5 cho kết 
quả gieo ươm tốt hơn: tỷ lệ mọc mầm đạt 54,0% (cao hơn 9,33%); chỉ số mọc mầm cao gấp 1,2 lần; 
các chỉ tiêu sinh trưởng cao hơn trung bình 13,8%, trong đó chiều cao cây 19,7 m (cao hơn 2,63 cm), 
đường kính gốc 2,16 (cao hơn 0,22 mm), số lá 9,63 (cao hơn 1,23); tỷ lệ  xuất vườn 53,0%, cao hơn 
10,67%; chỉ số xuất vườn cao gấp 1,44 lần.  

Từ kết quả phân tích nêu trên cho thấy thời gian thích hợp cho để gieo ươm cây giống rau 
đắng biển trong vụ Đông - Xuân là 15/2, trong vụ Hè - Thu là 15/5. Trong đó gieo hạt 15/5 đạt kết 
quả gieo ươm tốt hơn so với gieo hạt 15/2. 

3.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể trồng đến khả năng nảy mầm từ hạt và sinh 
trưởng của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm    

Kết quả trình bày trong Bảng 3 cho thấy giá thể trồng khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến 
nảy mầm, sinh trưởng của cây Rau đắng biển. 
Bảng 3. Ảnh hưởng của giá thể trồng đến khả năng nảy mầm từ hạt và sinh trưởng của cây 

Rau đắng biển ở giai đoạn vườm ươm 
Chỉ tiêu CT1 CT2 CT3 CT4 LSD0.05 CV% 

Nảy mầm       
Bắt đầu mọc mầm (ngày) 6,00 5,33 5,67 5,00 0,74 6,8 
Kết thúc mọc mầm (ngày) 10,67 11,33 12,33 10,67 1,33 5,9 
Tỷ lệ mọc mầm (%) 21,67 40,67 35,67 47,33 4,75 6,6 
Chỉ số mọc mầm  3,15 5,43 4,46 6,26 0,75 7,8 
Sinh trưởng       
Chiều cao cây (cm) 11,22 14,73 12,13 16,80 1,78 6,5 
Đường kính thân (mm) 1,34 1,71 1,43 1,92 0,18 5,8 
Số đôi lá 5,57 7,13 5,87 8,33 0,80 6,0 
Khối lượng khô (g/cây) 0,15 0,19 0,16 0,22 0,02 6,2 
Xuất vườn       
Tỷ lệ cây xuất vườn (%) 13,33 38,00 29,33 42,67 3,63 5,9 
Chỉ số xuất vườn 1,98 7,18 4,64 9,40 1,09 9,5 

Ghi chú: CT1: đất; CT2: đất + phân hữu cơ vi sinh (2:1); CT3: đất + trấu hun (2:1); CT4: đất + 
trấu hun + phân hữu cơ vi sinh (2:1:1). 

Công thức phối trộn giá thể đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh có thời gian từ gieo đến bắt 
đầu mọc sớm nhất (5 ngày), tiếp đến là đất + phân hữu cơ vi sinh (5,33 ngày) và đất + trấu hun 
(5,67 ngày), muộn nhất là giá thể đất (6,0 ngày). Thời gian kết thúc mọc mầm sớm nhất (10,67 
ngày) là giá thể đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh và giá thể đất, tiếp đến là giá thể đất + phân 
hữu cơ (11,33 ngày), và muộn nhất là giá thể đất + trấu hun (12,33 ngày). Chênh lệch giữa công 
thức sớm nhất và muộn nhất về thời gian bắt đầu mọc mầm (1,0 ngày), và thời gian kết thúc mọc 
mầm (1,67 ngày), ở độ tin cậy P = 95%. 

- Tỷ lệ và chỉ số mọc mầm: Giá thể có tỷ lệ hạt mọc mầm và chỉ số hạt mọc mầm cao nhất 
tại công thức phối trộn đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh, tiếp đến công thức phối trộn đất + 
phân hữu cơ vi sinh. Giá thể có tỷ lệ hạt mọc mầm và chỉ số mọc mầm thấp nhất là đất, tiếp đến là 
đất + trấu hun. Chênh lệch về tỷ lệ mọc mầm và chỉ số mọc mầm khi so sánh giữa các công thức 
phối trộn giá thể với nhau và so với công thức đối chứng giá thể bằng đất là có sai khác có ý nghĩa 
ở xác suất P = 95%. 

Công thức giá thể phối trộn đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh có các chỉ tiêu sinh trưởng 
về chiều cao cây, đường kính gốc, số lá và khối lượng khô tăng cao ở mức độ đáng tin cậy so với 
các nền giá thể khác: chiều cao cây 16,8 cm, đường kính gốc 1,92 mm, số đôi lá 8,33, tăng so với 
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giá thể đất, giá thể đất + phân hữu cơ vi sinh, đất + trấu hun lần lượt là: 49,7% (5,58 cm), 14,0% 
(2,07 cm) và 38,4% (4,67 cm) về chiều cao cây; 43,2% (0,58 mm), 12, 2% (0,21 mm) và 33,9% 
(0,49 cm) về đường kính thân; 49,6% (2,76 đôi lá); 16,7% (1,2 đôi lá), 41,9% (2,46 đôi lá) về số 
đôi lá; 48,0% (0,07 g/cây), 11,6% (0,03g/cây) và 0,06 g/cây) về khối lượng khô. 

Công thức giá thể phối trộn đất + phân hữu cơ vi sinh có các chỉ tiêu sinh trưởng tăng cao 
và sai khác so với giá thể đất và giá thể đất + trấu hun qua phân tích thống kê ở mức tin cậy 95%. 

Công thức giá thể phối trộn đất + trấu hun có các chỉ tiêu sinh trưởng về chiều cao cây, 
đường kính thân, số đôi lá và khối lượng khô đều cao hơn so với đối chứng giá thể Đất, song mức 
tăng thấp (trung bình 6,5%). 

- Tỷ lệ  xuất vườn và chỉ số xuất vườn: Công thức phối trộn giá thể có tỷ lệ  xuất vườn, chỉ 
số xuất cao nhất là đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh đạt 42,67% tỷ lệ  xuất vườn và 9,4 chỉ số 
xuất vườn, tiếp đến công thức phối trộn đất + Phân hữu cơ vi sinh đạt 38,00% tỷ lệ  xuất vườn và 
7,18 chỉ số xuất vườn và tiếp đến là đất + trấu hun đạt + trấu hun đạt 29,33% tỷ lệ  xuất vườn và 
4,64 chỉ số xuất vườn, giá thể có tỷ lệ  xuất vườn và chỉ số xuất thấp nhất là đất đạt 13,33% tỷ lệ  
xuất vườn và 1,98 chỉ số xuất vườn. 

Như vậy, Công thức trộn giá thể đất + trấu hun + phân hữu cơ vi sinh (2:1:1) cho kết quả gieo ươm 
tốt nhất, tiếp đến là đất + phân hữu cơ vi sinh (2:1), thấp nhất là nền đất và đất + trấu hun (2:1). 

3. 4. Kết luận 
Kết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống từ hạt đến khả năng sinh trưởng và 

phát triển của cây Rau đắng biển ở giai đoạn vườn ươm xác định: 
Xử lý ngâm ủ hạt giống trước khi gieo trong nước ấm 54oC thời gian 120 phút và ủ đến nứt 

nanh đem gieo có tác dụng rút ngắn thời gian nảy mầm, tăng tốc độ và tỷ lệ mọc mầm, tăng tỷ lệ 
và chỉ số xuất vườn đạt cao nhất. 

Giá thể gieo ươm Đất + Trấu hun + Phân hữu cơ vi sinh (2:1:1) có tác dụng rút ngắn thời 
gian nảy mầm, tăng tốc độ và tỷ lệ mọc mầm, tăng tỷ lệ và chỉ số xuất vườn ở mức độ đáng tin cậy 
so với các loại giá thể Đất + Phân hữu cơ vi sinh (2:1), Đất + Trấu hun (2:1), và giá thể Đất.  

Thời gian gieo hạt 15/2 trong vụ Đông Xuân, và 15/5 trong vụ Hè thu cho kết quả gieo ươm 
tốt nhất.          

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 
[1] Võ Văn Chi, 2012, Từ điển cây thuốc Việt Nam, Nxb Y học, Hà Nội, 511. 
[2] Phạm Hoàng Hộ, 2000, Cây cỏ Việt Nam, Nxb Trẻ, tập II, 902. 
[3] Nguyễn Huy Hoàng và cs, 2017, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, Nxb Đại 

học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 
[4] Đỗ Tất Lợi, 2012, Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, Nxb Thời Đại, 761. 
[5] Abdul-Baki A A and Anderson, J D, 1973. Vigour determination in soyabean seed by 

multiple criteria, Crop Science (13): 630–3. 
[6] ISTA (International Seed Testing Association), 1999, International rules for seed testing, 

Supplement to Seed Science and Technology, (27), 27-32. 
[7] Ranjan Kumar Tarai, Ranjan Kumar Tarai, Ajit Kumar Sahoo, 2020, Plant Propagation 

and Nursery Management. Publisher: New India Publishing Agency, New Delhi. ISBN: 
9789389907247. 

 
Lời cảm ơn:  Nhóm tác giả xin trân trọng cảm ơn Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu Bắc 

Trung Bộ, nhiệm vụ Khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu khai thác và phát triển hai nguồn gen 
Bách bộ (Stemona tuberosa Lour.) và Rau đắng biển (Bacopa monnieri (L.) Wettst.) làm dược 
liệu” Mã số nhiệm vụ: NVQG-2022/ĐT.12 tạo điều kiện cho nhóm tác giả hoàn thành nghiên 
cứu này. 


